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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP BUÔN MA THUÔṬ 

    TỈNH ĐẮK LẮK 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 140/2019/HSST 

Ngày: 11 - 6 - 2019 

 

 NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUÔṬ, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Dư ̣

Các Hội thẩm nhân dân: -  Ông Nguyêñ Đức Trung 

                                         - Ông Phaṃ Cảm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thi ̣ Nguyêñ Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuôṭ, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuôṭ, tỉnh Đắk Lắk 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyêñ Hữu Tinh – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuôṭ, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

119/2019/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 137/2019/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: LƯƠNG VĂN H; sinh năm 1974, tại tỉnh: Cao Bằng; nơi cư trú: 

Thôn X, xa ̃ĐD, huyêṇ CJ, tỉnh Đắk Nông; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 4/12; con 

ông: Lương Ngoc̣ T (đa ̃chết) và con bà: Nông Thi ̣N; Bi ̣cáo có vơ ̣là bà Hoàng Thi ̣P 

– sinh năm 1974 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 

2005. Hiêṇ đang trú taị: Thôn X, xa ̃ĐD, huyêṇ CJ, tỉnh Đắk Nông; Tiền án, tiền sư:̣ 

Không. 

Bi ̣cáo bi ̣bắt taṃ giữ, taṃ giam từ ngày 22/01/2019 cho đến nay. Hiêṇ đang 

bi ̣  taṃ giam taị nhà taṃ giữ Công an thành phố Buôn Ma Thuôṭ. Có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người chứng kiến:   

1. Ông Vũ Quang H1 – sinh năm 1961; điạ chỉ: Thôn Y, xa ̃HP, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk (vắng măṭ) 

2. Ông Trương Quốc K – sinh năm 1993; điạ chỉ: Thôn TBT, xa ̃DT, huyêṇ 

DX, tỉnh Quảng Nam (vắng măṭ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
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Lương Văn H là đối tươṇg nghiêṇ ma túy. Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 

22/01/2019, H sử duṇg điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Samsung màu hồng số thuê bao 

0972.848.011 goị đến số thuê bao 0937.444.461 của đối tươṇg nam giới (chưa rõ 

nhân thân lai lic̣h) taị xa ̃HP, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để mua ma túy thì đối tươṇg 

trên đồng ý. Sau đó, H môṭ mình điều khiển xe mô tô hiêụ Hundax, màu đỏ, biển số 

48D1-028.12 đi từ nhà mình taị thôn X, xa ̃ĐD, huyêṇ CJ, Đắk Nông đến thôn Y, xa ̃

HP, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Taị đây, H găp̣ đối tươṇg trên và đưa số tiền 500.000 

đồng rồi đứng đơị, khoảng 10 phút sau, 01 đối tươṇg nam giới khác (chưa rõ nhân 

thân lai lic̣h) đến găp̣ H và đưa 01 gói giấy bac̣ chứa chất ma túy. Sau khi mua đươc̣ 

ma túy, H điều khiển xe mô tô đi về nhà, khi đi đến khu vưc̣ trước số nhà Z thôn Y, 

xa ̃HP, thành phố BMT, tỉnh Đắk Lắk thì bi ̣đôị cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Buôn Ma Thuôṭ phát hiêṇ bắt quả tang và thu giữ: 01 gói giấy bac̣ chứa chất rắn màu 

trắng, H khai là ma túy daṇg Heroine, tang vâṭ đa ̃đươc̣ niêm phong theo quy điṇh. 

Ngoài ra, còn thu giữ 01 xe mô tô hiêụ Hundax, màu đỏ, biển số 48D1-028.12 và 01 

giấy đăng ký xe mô tô mang tên Đàm Văn B; 01 điêṇ thoaị di đôṇg Samsung màu 

hồng gắn 02 sim. 

Taị kết luâṇ giám điṇh số 86/GĐMT-PC09 ngày 28/01/2019 của Phòng ky ̃

thuâṭ hình sư ̣Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luâṇ: Chất rắn màu trắng đưṇg trong môṭ gói 

giấy bac̣ đươc̣ niêm phong gửi giám điṇh là ma túy, có khối lươṇg 0,8859 gam, loaị 

Heroine. Mâũ vâṭ còn laị sau giám điṇh có khối lươṇg 0,8654 gam. 

Đối với hành vi sử duṇg trái phép chất ma túy của bi ̣cáo Lương Văn H, Công 

an thành phố Buôn Ma Thuôṭ đa ̃ban hành quyết điṇh xử phaṭ hành chính. 

Đối với đối tươṇg nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lic̣h) sử duṇg số thuê bao 

0937.444.461 và môṭ đối tươṇg nam giới (chưa rõ nhân thân lai lic̣h) taị thôn Y, xa ̃

HP, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuôṭ 

chưa xác minh đươc̣ nhân thân lai lic̣h của đối tươṇg trên và đa ̃có công văn yêu cầu 

công ty viêñ thông Mobifone Đắk Lắk cung cấp thông tin chủ thuê bao nhưng chưa 

có kết quả nên tách ra khỏi vu ̣án để điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau 

Tại bản cáo trạng số 149/CT-VKS ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Buôn Ma Thuôṭ, tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Lương Văn H về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bô ̣luâṭ 

hình sư ̣năm 2015, đươc̣ sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời 

khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ 

vụ án. 

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuôṭ, tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội 

đối với hành vi phạm tội của bị cáo Lương Văn H và giữ nguyên nội dung bản cáo 

trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bi ̣cáo Lương Văn H phaṃ tôị “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 đươc̣ sửa đổi bổ sung năm 2017. 
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+ Xử phạt bị cáo Lương Văn H mức án từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù. 

- Về xử lý vâṭ chứng:  

Đối với 01 xe mô tô hiêụ Hundax, màu đỏ, biển số 48D1-028.12 và 01 giấy 

đăng ký xe mô tô mang tên Đàm Văn B. Quá trình điều tra xác điṇh đây là tài sản của 

ông Đàm Văn B, trú taị: Thôn T, xa ̃ ĐD, huyêṇ CJ, tỉnh Đắk Nông. Ngày 

21/01/2019, H mươṇ xe mô tô trên của ông B đi công viêc̣, ông B không có măṭ taị 

điạ phương nên cơ quan cảnh sát điều tra chưa làm viêc̣ đươc̣ nên tách xe mô tô biển 

số 48D1-028.12 và 01 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Đàm Văn B ra khỏi vu ̣án để 

tiến hành điều tra xác minh, làm rõ, xử lý sau. 

Đối với 01 điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Samsung màu hồng, kèm theo số thuê bao 

0972.848.011 và môṭ số khác không rõ, đây là phương tiêṇ bi ̣ cáo dùng vào viêc̣ 

phaṃ tôị nên đề nghi ̣ tic̣h thu sung công quy.̃ Đề nghi ̣tiêu hủy 0,8654 gam ma túy, 

loaị Heroine còn laị sau giám điṇh. 

Quá trình tranh luâṇ taị phiên tòa, bị cáo không bào chữa, tranh luận gì, mà 

chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Buôn Ma Thuôṭ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuôṭ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã, thưc̣ hiêṇ 

đúng thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ theo quy định của thủ tục tố tụng về thu thập tài 

liệu chứng cứ của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo, 

người chứng kiến không ai có ý kiến hoặc khiếu nại đối với hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và hình phạt: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với 

lời khai mà bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người chứng 

kiến và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ 

án. Như vậy, đã có đủ căn cứ pháp lý để kết luận: Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 

22/01/2019, trước số nhà Z, thôn Y, xa ̃HP, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, Lương Văn H 

đa ̃có hành vi tàng trữ trái phép 0,8859 gam ma túy, loaị Heroine. Hành vi của bị cáo 

Lương Văn H đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tội phạm và hình 

phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 đươc̣ sửa 

đổi bổ sung năm 2017.  

- Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 đươc̣ sửa đổi bổ sung năm 2017 quy 

định:  

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm muc̣ đích mua 

bán, vâṇ chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuôc̣ môṭ trong các trường hơp̣ sau 

đây, thì bi ̣phaṭ tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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... 

c. Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoăc̣ XLR-11 

có khối lươṇg từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

...” 

Xét tính chất, mức đô ̣hành vi phaṃ tôị của bị cáo Lương Văn H là nguy hiểm 

cho xa ̃hôị. Bởi le:̃ Bi ̣cáo là người nghiêṇ ma túy, biết đươc̣ tác haị của ma túy đối 

với sức khỏe của con người, bi ̣ cáo nhâṇ thức đươc̣ rằng các chất ma túy do nhà nước 

đôc̣ quyền quản lý. Tuy nhiên, để thõa mãn nhu cầu cá nhân của mình bi ̣cáo đa ̃cố ý 

thưc̣ hiêṇ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi phaṃ tôị của bi ̣cáo không 

những xâm phaṃ đến quy điṇh nhà nước về đôc̣ quyền quản lý chất ma túy, mà còn 

gây ảnh hưởng xấu đến trâṭ tư ̣tri ̣an taị điạ phương.  

Khi thưc̣ hiêṇ hành vi phaṃ tôị bi ̣cáo có đầy đủ năng lưc̣ trách nhiêṃ hình 

sư,̣ do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà mình đã thực 

hiện. Hôị đồng xét xử thấy cần phải cách ly bi ̣cáo khỏi đời sống xa ̃hôị môṭ thời gian 

nhất điṇh có như vâỵ mới đủ tác duṇg giáo duc̣, cải taọ bi ̣cáo và răn đe phòng ngừa 

chung trong toàn xa ̃hôị. 

[3] Về các tình tiết giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư:̣ Sau khi phaṃ tôị bi ̣ cáo đa ̃

thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi của mình, bi ̣ cáo là người dân tôc̣ thiểu 

số đây là các tình tiết giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư ̣đươc̣ quy điṇh taị điểm s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ Hôị đồng xét xử cần áp duṇg khi xem xét quyết 

điṇh hình phaṭ đối với bi ̣cáo để thể hiêṇ sư ̣khoan hồng, nhân đaọ của pháp luâṭ. 

[4] Về vật chứng của vụ án:  

- Đối với 01 xe mô tô hiêụ Hundax, màu đỏ, biển số 48D1-028.12 và 01 giấy 

đăng ký xe mô tô mang tên Đàm Văn B. Hiêṇ ông B không có măṭ taị điạ phương 

nên cơ quan cảnh sát điều tra chưa làm viêc̣ đươc̣ nên tách xe mô tô biển số 48D1-

028.12 và 01 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Đàm Văn B ra khỏi vu ̣án để tiến hành 

điều tra xác minh, làm rõ, xử lý sau là phù hơp̣. 

- Đối với 01 điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Samsung màu hồng, kèm theo số thuê 

bao 0972.848.011 và môṭ số khác không rõ, đây là tài sản của bi ̣ cáo sử duṇg làm 

phương tiêṇ để phaṃ tôị nên cần tic̣h thu sung vào ngân sách nhà nước. 

- Đối với 0,8654 gam ma túy, loaị Heroine còn laị sau giám điṇh là tang vâṭ 

của vu ̣án nên cần tic̣h thu tiêu hủy. 

[5] Về án phí:  Bị cáo phải chịu án phí hình sư ̣ sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 260, Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự; 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Lương Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”.  

[2] Về điều luật áp dụng và hình phạt: 
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- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bô ̣luật 

hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Lương Văn H 01 (môṭ) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt taṃ giữ, taṃ giam, ngày 22/01/2019. 

[3] Về xử lý vâṭ chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tic̣h thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Samsung 

màu hồng, gắn 02 sim.  

- Tic̣h thu tiêu hủy 0,8654 gam ma túy, loaị Heroine còn laị sau giám điṇh. 

(Vâṭ chứng đang đươc̣ lưu giữ taị Chi cuc̣ thi hành án dân sư ̣thành phố Buôn 

Ma Thuôṭ, tỉnh Đắk Lắk, đăc̣ điểm cu ̣ thể theo biên bản giao nhâṇ vâṭ chứng ngày 

13/5/2019). 

[4] Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy điṇh về mức thu, miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản lý và sử duṇg án phí lê ̣

phí Tòa án. 

Bị cáo Lương Văn H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm. 

[5] Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự”. 

Nơi nhận :                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM  

- Vu ̣GĐKT I, TANDTC;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA   
- TAND tỉnh Đắk Lắk;                        

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND TP.BMT;                                                                                      (đã ký) 

- Công an TP.BMT; 

- THADS TP.BMT,; 

- THA HS TP.BMT 

- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;                                                                  Huỳnh Văn Dự 

- Bị cáo;    
- Lưu:  HS, VP;                  
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